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BÁO CÁO  

Danh sách giáo viên tham gia dạy thêm ngoài nhà trường 

 

Kính gửi: Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình. 

  
Thực hiện công văn số 180/SGDĐT-GDTrH ngày 07/02/2025 của Sở GD&ĐT 

Ninh Bình về việc triển khai tực hiện Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm, Trường THPT 

Kim Sơn A xin báo cáo danh sách giáo viên tham gia dạy thêm ngoài nhà trường, cụ thể 

như sau: 

Stt Họ và tên Môn 

học 

Địa điểm Hình 

thức 

Thời gian tham gia 

dạy thêm 

1 Phạm Thị Thúy 

Phượng 

Toán Xóm 5A, TT Phát Diệm, 

huyện Kim Sơn, tỉnh 

Ninh Bình 

Dạy trực 

tiếp 

Thứ 2 đến thứ 6 từ 

17h00’-20h00’; thứ 

7 và chủ nhật từ 

7h00’-20h00’ 

2 Phạm Thị Thúy 

Nga 

Ngữ 

văn 

Trung tâm dạy học chất 

lượng cao Kim Sơn, phố 

Trì Chính, TT Phát 

Diệm, huyện Kim Sơn 

Dạy trực 

tiếp 

Thứ 7 và chủ nhật từ 

7h00’-20h00’ 

3 Phạm Thị 

Chinh Hà 

Hóa 

học 

Xóm 7, xã Đồng Hướng, 

huyện Kim Sơn, tỉnh 

Ninh Bình 

Dạy trực 

tiếp 

Thứ 2 đến thứ 6 từ 

17h00’-21h00’; thứ 

7 và chủ nhật từ 

7h00’-20h00’ 

4 Cao Văn 

Tuyên 

Tiếng 

Anh 

Đường 2, phố Phú Vinh, 

TT Phát Diệm, huyện 

Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 

Dạy trực 

tiếp 

Thứ 2 đến thứ 6 từ 

17h00’-21h00’; thứ 

7 và chủ nhật từ 

7h00’-21h00’ 

5 Vũ Thị Lan  Hoá 

học 

Xóm Vinh Ngoại, xã 

Thượng Kiệm, huyện 

Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 

Dạy trực 

tiếp 

Thứ 2 đến thứ 6 từ 

17h00’-19h30’; thứ 

7 và chủ nhật từ 

7h00’-19h00’ 



6 Nguyễn Thị 

Thắm 

Hoá 

học 

Trung tâm Minh Nhật, 

xóm 1, xã Yên Lộc, 

huyện Kim Sơn 

Dạy trực 

tiếp 

Thứ 2 đến thứ 6 từ 

17h00’-20h00’; thứ 

7 và chủ nhật từ 

7h00’-20h00’ 

7 Hoàng Thị Thu 

Hà 

Hoá 

học 

Phố Kiến Thái, TT Phát 

Diệm, huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình 

Dạy trực 

tiếp 

Thứ 2 đến thứ 6 từ 

17h00’-20h00’; thứ 

7 và chủ nhật từ 

7h00’-20h00’ 

8 Tạ Thị Thuyết Tiếng 

Anh 

Xóm 7 Đông, xã Yên 

Mĩ, huyện Yên Mô, tỉnh 

Ninh Bình 

Dạy trực 

tiếp 

Thứ 2 đến thứ 6 từ 

17h00’-20h00’; thứ 

7 và chủ nhật từ 

7h00’-20h00’ 

9 Vũ Kiều 

Hương 

Tiếng 

Anh 

Phố trì chính, TT Phát 

Diệm, huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình 

Dạy trực 

tiếp 

Thứ 2 đến thứ 6 từ 

17h00’-21h00’; thứ 

7 và chủ nhật từ 

7h00’-20h00’ 

10 Đoàn Quỳnh 

Nga 

Hóa 

học 

Xóm Vinh Ngoại, xã 

Thượng Kiệm, huyện 

Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 

Dạy trực 

tiếp 

Thứ 2 đến thứ 6 từ 

17h00’-20h00’; thứ 

7 và chủ nhật từ 

7h00’-20h00’ 

11 Trương Thị 

Nhung 

Toán Trung tâm Minh Nhật, 

xóm 1, xã Yên Lộc, 

huyện Kim Sơn 

Dạy trực 

tiếp 

Thứ 2 đến thứ 6 từ 

17h00’-20h00’; thứ 

7 và chủ nhật từ 

7h00’-20h00’ 

12 Đặng Thị 

Huyền 

Vật lí Xóm 5A, TT Phát Diệm, 

huyện Kim Sơn, tỉnh 

Ninh Bình 

Dạy trực 

tiếp 

Thứ 2 đến thứ 6 từ 

17h00’-20h00’; thứ 

7 và chủ nhật từ 

7h00’-20h00’ 

13 Phạm Thị Thùy 

Dung 

Toán Xóm 6, xã Tân Thành, 

huyện Kim Sơn, tỉnh 

Ninh Bình 

Dạy trực 

tiếp 

Thứ 2 đến thứ 6 từ 

17h00’-20h00’; thứ 

7 và chủ nhật từ 

7h00’-20h00’ 

14 Trần Chí Trung Sinh 

học 

Xóm 8, TT Phát Diệm, 

huyện Kim Sơn, tỉnh 

Ninh Bình 

Dạy trực 

tiếp 

Chủ nhật từ 17h00’-

19h00’ 



15 Đinh Thị Nam Ngữ 

văn 

Xóm 8, TT Phát Diệm, 

huyện Kim Sơn, tỉnh 

Ninh Bình 

Dạy trực 

tiếp 

Thứ 2 đến thứ 6 từ 

17h00’-20h00’; thứ 

7 và chủ nhật từ 

7h00’-20h00’ 

16 Phạm Thị 

Hồng Hạnh 

Toán Ngõ 31, phố Nam Dân, 

TT Phát Diệm, huyện 

Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 

Dạy trực 

tiếp 

Thứ 2 đến thứ 6 từ 

17h00’-20h00’; thứ 

7 và chủ nhật từ 

7h00’-20h00’ 

17 Mai Quang Hải Toán Ngõ 31, phố Nam Dân, 

TT Phát Diệm, huyện 

Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 

Dạy trực 

tiếp 

Thứ 2 đến thứ 6 từ 

17h00’-20h00’; thứ 

7 và chủ nhật từ 

7h00’-20h00’ 

18 Trần Thị 

Thanh 

Vật lí Số nhà 52, tổ 4, phố Phát 

Diệm Nam, TT Phát 

Diệm, huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình 

Dạy trực 

tiếp 

Thứ 2 đến thứ 6 từ 

17h00’-21h00’; thứ 

7 và chủ nhật từ 

7h00’-21h00’ 

19 Nguyễn Văn 

Hòa 

Toán Xóm An Cư, xã Thượng 

Kiệm, huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình 

Dạy trực 

tiếp 

Thứ 2 đến thứ 6 từ 

17h30’-19h30’; thứ 

7, chủ nhật (7h00’-

18h00’) 

20 Phạm Thị 

Hằng 

Tiếng 

Anh 

Tổ 2, phố Nam Dân, TT 

Phát Diệm, huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình 

Dạy trực 

tiếp 

Thứ 2 đến thứ 6 từ 

17h00’-20h00’; thứ 

7 và chủ nhật từ 

7h00’-20h00’ 

21 Phạm Thị Mai 

Lan 

Tiếng 

Anh 

Xóm 3, xã Thượng 

Kiệm, huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình 

Dạy trực 

tiếp 

Thứ 2 đến thứ 6 từ 

17h00’-20h00’; thứ 

7 và chủ nhật từ 

7h00’-20h00’ 

22 Đỗ Thị Túc Vật lí Số nhà Z9, tổ 11, phố Trì 

Chính, TT Phát Diệm, 

huyện Kim Sơn 

Dạy kèm, 

dạy gia sư 

trực tiếp 

- Thứ ba (17h30’-

19h30’),  

- Chủ nhật (14h00’-

16h00’) 

23 Đinh Cao 

Thượng 

Toán Số nhà Z9, tổ 11, phố Trì 

Chính, TT Phát Diệm, 

huyện Kim Sơn 

Dạy trực 

tiếp 

+ Thứ 2 đến thứ 6 

từ 17h30’-21h30’; 



thứ 7 và chủ nhật 

(7h-11h; 14h-18h)  

24 Lê Văn Mười Hóa 

học 

Đường Nguyễn Văn 

Trỗi, phố Phát Diệm 

Đông, TT Phát Diệm, 

huyện Kim Sơn 

Dạy trực 

tiếp 

Thứ 2 đến thứ 6 từ 

17h00’-19h00’; thứ 

7 và chủ nhật từ 

7h00’-19h00’ 

25 Doãn Huy 

Tùng 

Toán Đường Nguyễn Văn 

Trỗi, phố Phát Diệm 

Đông, TT Phát Diệm, 

huyện Kim Sơn 

Dạy trực 

tiếp 

Thứ 2 đến thứ 6 từ 

17h00’-19h00’; thứ 

7 và chủ nhật từ 

7h00’-19h00’ 

26 Hoàng Văn 

Phương 

Vật lí Đường Nguyễn Văn 

Trỗi, phố Phát Diệm 

Đông, TT Phát Diệm, 

huyện Kim Sơn 

Dạy trực 

tiếp 

Thứ 2 đến thứ 6 từ 

17h00’-19h00’; thứ 

7 và chủ nhật từ 

7h00’-19h00’ 

27 Đinh Thứ Cơ Vật lí Đường Nguyễn Văn 

Trỗi, phố Phát Diệm 

Đông, TT Phát Diệm, 

huyện Kim Sơn 

Dạy trực 

tiếp 

Thứ 2 đến thứ 6 từ 

17h00’-19h00’; thứ 

7 và chủ nhật từ 

7h00’-19h00’ 

28 Lê Thị Hằng Tiếng 

Anh 

Đường Nguyễn Văn 

Trỗi, phố Phát Diệm 

Đông, TT Phát Diệm, 

huyện Kim Sơn 

Dạy trực 

tiếp 

Thứ 2 đến thứ 6 từ 

17h00’-19h00’; thứ 

7 và chủ nhật từ 

7h00’-19h00’ 

29 Nguyễn Ngọc 

Dư 

Vật lí Số nhà 30, tổ 3, phố Phát 

Diệm Nam, TT Phát 

Diệm, huyện Kim Sơn 

Dạy trực 

tiếp 

Thứ 2 đến thứ 6 từ 

17h00’-19h00’; thứ 

7 và chủ nhật từ 

7h00’-19h00’ 

30 Lương Thị Sim Ngữ 

văn 

Xóm 4, xã Thượng 

Kiệm, huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình 

Dạy trực 

tiếp và 

online 

 

Thứ 2 đến thứ 6 từ 

18h00’-20h00’; thứ 

7 và chủ nhật từ 

7h00’-20h00’ 

31 Đinh Thị Thu 

Trang 

Lịch 

sử 

Công ty TNHH Giáo dục 

Sông Ân edu, TT Phát 

Diệm, huyện Kim Sơn 

Dạy trực 

tiếp và 

online 

Thứ 2 đến thứ 6 từ 

18h00’-20h00’; thứ 

7 và chủ nhật từ 

7h00’-20h00’ 



32 Nguyễn Thị 

Nghĩa 

Vật lí Ngõ 5, Đường 4, phố 

Phát Diệm Đông, TT 

Phát Diệm, huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình 

Dạy trực 

tiếp 

Thứ 2 đến thứ 6 từ 

17h00’-20h00’; thứ 

7 và chủ nhật từ 

7h00’-20h00’ 

33 Trần Thị 

Nhung 

Toán Xóm 2, xã Lai Thành, 

huyện Kim Sơn, tỉnh 

Ninh Bình 

Dạy trực 

tiếp 

Thứ 7 và chủ nhật từ 

7h00’-20h00’ 

34 Trần Thị Lan 

Phương 

Ngữ 

văn 

Xóm 5, xã Như Hòa, 

huyện Kim Sơn, tỉnh 

Ninh Bình 

Dạy trực 

tiếp 

Thứ 2 đến thứ 6 từ 

17h00’-21h00’; thứ 

7 và chủ nhật từ 

7h00’-20h00’ 

35 Phạm Thị 

Ngọc Anh 

Tiếng 

Anh 

Trung tâm IQ Pro, TT 

Phát Diệm, huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình   

Dạy trực 

tiếp 

Thứ 2 đến thứ 6 từ 

17h00’-21h00’; thứ 

7 và chủ nhật từ 

7h00’-20h00’ 

36 Lê Thị Dung Tiếng 

Anh 

Trung tâm IQ Pro, TT 

Phát Diệm, huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình   

Dạy trực 

tiếp 

Thứ 2 đến thứ 6 từ 

17h00’-21h00’; thứ 

7 và chủ nhật từ 

7h00’-20h00’ 

37 Lưu Thị Tuyết 

Minh 

Địa lí Đường Nguyễn Anh 

Trỗi, phố Phát Diệm 

Đông, TT Phát Diệm, 

huyện Kim Sơn, tỉnh 

Ninh Bình 

Dạy trực 

tiếp 

Thứ 7 từ 17h00’-

19h00’; chủ nhật từ 

14h00’-16h00’ 

38 Nguyễn Thị 

Minh Hương 

Địa lí Xóm 9, TT Phát Diệm, 

huyện Kim Sơn, tỉnh 

Ninh Bình 

Dạy trực 

tiếp 

Thứ 6 từ 17h00’-

19h00’; chủ nhật từ 

14h00’-16h00’ 

 

Trường THPT Kim Sơn A trân trọng báo cáo! 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

                 HIỆU TRƯỞNG 
              

 

 

           Nguyễn Thế Vinh 

 


